
PHỤ LỤC V 

Kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC đối với tổ chức, cá nhân của Phòng 

Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành 

 

I. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực hoạt động khoa học và công 

nghệ. 

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và 

công nghệ cho Trung tâm hổ trợ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo IQ, 322 Hoàng 

Văn Thụ - Phường Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-

221115-0001. 

- Ngày tiếp nhận 15/11/2022; ngày hẹn trả 06/12/2022; ngày trả hồ sơ 

17/11/2022. 

2. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho Văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ cho Chi nhánh Dưỡng sinh Trường sinh 

học Quảng Ngãi, thôn An Phú, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220408-0001. 

- Ngày tiếp nhận 08/4/2022; ngày hẹn trả 17/5/2022; ngày trả hồ sơ 

28/4/2022. 

3. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho Văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ cho Chi nhánh trung tâm nghiên cứu Y 

học và Ứng dụng khả năng của con người tại Quảng Ngãi, 374 Nguyễn Công 

Phương, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220805-0001.. 

- Ngày tiếp nhận 05/8/2022; ngày hẹn trả 20/8/2022; ngày trả hồ sơ 

11/8/2022. 

4. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ cho Trung tâm giống tỉnh Quảng Ngãi, 293 Hùng 

Vương, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-221021-0001. 

- Ngày tiếp nhận 21/10/2022; ngày hẹn trả 07/11/2022; ngày trả hồ sơ 

26/10/2022. 

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) cho Công ty CP Vật liệu và 

Công nghệ tính nâng cao, 843 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng; MSHS: 000.00.31.H48-230907-0001. 

- Ngày tiếp nhận 07/9/2023; ngày hẹn trả 14/09/2023; ngày trả hồ sơ 

12/09/2023. 

6. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ cho trung tâm trắc địa và Quan trắc Môi trường tỉnh 
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Quảng Ngãi, 140 Đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-2300830-

0001. 

- Ngày tiếp nhận 30/8/2023; ngày hẹn trả 15/09/2023; ngày trả hồ sơ 

07/09/2023.  

7. Cấp thây đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ cho Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT, 135 Chu Văn An, TP 

Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-230414-0001. 

- Ngày tiếp nhận 14/4/2023; ngày hẹn trả 21/4/2023; ngày trả hồ sơ 

17/4/2023. 

8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 

Công ty CP Vật Liệu và Công nghệ tính năng cao, 843 Quang Trung, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng; MSHS: 000.00.31.H48-230915-0001. 

- Ngày tiếp nhận 15/9/2023; ngày hẹn trả 06/10/2023; ngày trả hồ sơ 

21/9/2023. 

II. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực công nghệ  

1. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho Công ty CP ĐTXD TM Trần 

Gia Hân (Khu dân cư Lê Quý Đôn) cho Công ty CP ĐTXD TM Trần Gia Hân, 358 

Hai Bà Trưng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-211231-0002. 

- Ngày tiếp nhận 31/12/2021; ngày hẹn trả 16/02/2021; ngày trả hồ sơ 

27/01/2021. 

2. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho Liên danh Công ty TNHH 

XD&TM Phú Đại Phát - Công ty CP ĐT&XD 501 cho Liên danh Công ty TNHH 

XD&TM Phú Đại Phát - Công ty CP ĐT&XD 501, 190 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; MSHS: 000.00.31.H48-

211026-0002. 

- Ngày tiếp nhận 26/10/2021; ngày hẹn trả 23/12/2021; ngày trả hồ sơ 

20/12/2021. 

3. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho Trung tâm phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, 544 Quang 

Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-

211029-0001. 

- Ngày tiếp nhận 29/10/2021; ngày hẹn trả 01/12/2021; ngày trả hồ sơ 

19/11/2021. 

4. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư Trạm xử lý nước thải 50m3/ngày 

đêm cho BQL ĐTXD các công trình dân dụng và Công nghiệp, 504 Quang Trung, 
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Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220722-

0001.  

- Ngày tiếp nhận 01/8/2022; ngày hẹn trả 16/8/2022; ngày trả hồ sơ 

14/8/2022. 

5. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho Công ty CP Dịch vụ Dầu khí 

Quảng Ngãi PTSC, Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220610-0001. 

- Ngày tiếp nhận 10/6/2022; ngày hẹn trả 01/7/2022; ngày trả hồ sơ 

01/7/2022. 

6. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư Trạm xử lý nước thải 

100M3/Ngày.Đêm thuộc dự án Trường THPT Chuyên Lê Khiết cho BQL ĐTXD 

các công trình dân dụng và Công nghiệp, 504 Quang Trung, phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220907-0002.  

- Ngày tiếp nhận 05/10/2022; ngày hẹn trả 24/11/2022; ngày trả hồ sơ 

08/11/2022. 

7. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư Hệ thống xử lý nước thải  M3/ngày 

đêm dự án trường THPT Lý Sơn cho cho UBND huyện Lý Sơn, thôn Đông An 

Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-221018-0001. 

- Ngày tiếp nhận 02/11/2022; ngày hẹn trả 12/01/2023; ngày trả hồ sơ 

27/12/2022. 

8. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho Ban QL DAĐT XD và PT quỹ 

đất thành phố Quảng Ngãi cho Ban QL DAĐT XD và PT QUỸ ĐẤT thành phố 

Quảng Ngãi, 48 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi: MSHS: 000.00.31.H48-230331-

0001. 

- Ngày tiếp nhận 31/3/2023; ngày hẹn trả 15/4/2023; ngày trả hồ sơ 

10/4/2023. 

9. Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư cho UBND huyện Tư Nghĩa, 486 

Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa; MSHS: 

000.00.31.H48-230331-0001. 

- Ngày tiếp nhận 31/3/2023; ngày hẹn trả 15/4/2023; ngày trả hồ sơ 

10/4/2023. 

10. Thẩm định công nghệ Trạm xử lý nước thải công trình: Khu tái định cư 

phục vụ dự án đường Huỳnh Công Thiệu nối dài cho Ban QLDA đầu tư Xây dựng 

và Phát triển quỹ đát thị xã Đức Phổ, 116 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã Đức Phổ; MSHS: 000.00.31.H48-230614-0001. 
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- Ngày tiếp nhận 14/06/2023; ngày hẹn trả 29/6/2023; ngày trả hồ sơ 

23/6/2023. 

11. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục trạm xử lý nước thải 

75m^3/ ngày đêm thuộc dự án trường thpt chuyên Lê Khiết - xd ký túc xá; các 

hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 2) cho BQL ĐTXD các 

công trình dân dụng và Công nghiệp, 504 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-230828-0001. 

- Ngày tiếp nhận 28/08/2023; ngày hẹn trả 17/9/2023; ngày trả hồ sơ 

12/9/2023.  

III. Về giải quyết hồ sơ lĩnh vực an toàn bức xạ 

1. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế cho Trường Cao đẳng Y tế đặng thùy Trâm, 17 Nguyễn Chánh, 

Trần Phú, TP.Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-211109-0002. 

- Ngày tiếp nhận 09/11/2021; ngày hẹn trả 23/11/2021; ngày trả hồ sơ 

11/11/2021.  

2. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho cá nhân Lê Văn Liêm, thôn Phước Hiệp, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-211206-0003. 

- Ngày tiếp nhận 06/12/2021; ngày hẹn trả 15/12/2021; ngày trả hồ sơ 

06/12/2021. 

3. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế cho Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, 06 Cao Bá Quát, Nghĩa 

Chánh, Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-211224-0001. 

- Ngày tiếp nhận 24/12/2021; ngày hẹn trả 10/01/2022; ngày trả hồ sơ 

27/12/2021. 

4. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi, 521 Nguyễn Công 

Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-

211229-0001. 

- Ngày tiếp nhận 29/12/2021; ngày hẹn trả 14/01/2022; ngày trả hồ sơ 

04/01/2022. 

5. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho Võ Trương Sâm, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220314-0001. 

- Ngày tiếp nhận 14/3/2022; ngày hẹn trả 22/3/2022; ngày trả hồ sơ 

14/3/2022. 
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6. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho Phòng khám đa khoa Quang Huy, Phường Phổ Văn, Thị 

xã. Đức Phổ; MSHS: 000.00.31.H48-220509-0002. 

- Ngày tiếp nhận 09/05/2022; ngày hẹn trả 23/5/2022; ngày trả hồ sơ 

11/05/2022. 

7. Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế cho Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, xã Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-220425-0001. 

- Ngày tiếp nhận 25/04/2022; ngày hẹn trả 11/5/2022; ngày trả hồ sơ 

28/04/2022. 

8. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế - cho cá nhân Nguyễn Sỹ Hùng, tổ 4, phường Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-230413-0002. 

- Ngày tiếp nhận 13/04/2023; ngày hẹn trả 21/04/2023; ngày trả hồ sơ 

17/04/2023. 

9. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho Ngô Văn Ảnh, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; 

MSHS: 000.00.31.H48-230613-0002. 

- Ngày tiếp nhận 13/06/2023; ngày hẹn trả 20/06/2023; ngày trả hồ sơ 

16/06/2023. 

10. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho Phạm Thị Ngọc Huyền, 168 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-230810-0002.. 

- Ngày tiếp nhận 17/10/2023; ngày hẹn trả 25/10/2023; ngày trả hồ sơ 

19/10/2023. 

11. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế cho Lê Văn Nhật, Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi; MSHS: 000.00.31.H48-231017-0002. 

- Ngày tiếp nhận 17/10/2023; ngày hẹn trả 25/10/2023; ngày trả hồ sơ 

19/10/2023. 
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